
     

STT Họ Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Đối tượng 

ưu tiên

Điểm 

ưu tiên
Điểm thi Tổng điểm

1 Nguyễn Thị Lan Anh 11.12.2000 Nga Thiện, Nga Sơn Thôn Thiện 3, Nga Thiện, Nga Sơn 62 62

2 Phạm Thị Lan Anh 25.01.1996 Nga Yên, Nga Sơn Xóm, Nga Yên, Nga Sơn 60 60

3 Nguyễn Thị Giang 19.5.1999 Nga Mỹ, Nga Sơn Tiểu khu Nga Lộ 1, Thị trấn Nga Sơn 77 77

4 Phạm Thị Giang 21.6.1990 Nga An, Nga Sơn Xóm 5, Nga Yên, Nga Sơn Con TB 5.0 74 79

5 Đặng Thị Hà 23.02.1993 Nga Phượng, Nga Sơn Thôn 5, Nga Phượng, Nga Sơn 60 60

6 Nguyễn Thị Hà 10.01.1996 Ba Đình, Nga Sơn Thôn Đông Sơn, Nga Hải, Nga Sơn 56 56

7 Bùi Thị Thu Hà 23.4.1994 Thanh Chương, Nghệ An Tiểu khu Hưng Đạo, thị trấn Nga Sơn 69 69

8 Lê Thanh Hải 01.6.1989 Nga Phượng, Nga Sơn Thôn 3, Nga Phượng, Nga Sơn 77 77

9 Mai Thị Hải 10.11.1998 Nga Tân, Nga Sơn Thôn 4, Nga Tân, Nga Sơn 73 73

10 Phạm Minh Hằng 13.01.1999 Nga Trường, Nga Sơn
Thôn Đông Kinh, Nga Trường, 

Nga Sơn
72 72

11 Mai Thị Hậu 25.10.1996 Thị trấn Nga Sơn Thôn 2, Nga Trung, Nga Sơn 52 52

12 Nguyễn Thị Hoa 11.8.1998 Ba Đình, Nga Sơn Xóm Mỹ Khê, Ba Đình, Nga Sơn 77 77

13 Mai Thị Huệ 27.7.1993 Nga Yên, Nga Sơn Thôn Yên Ninh, Nga Yên, Nga Sơn 47 47

14 Nguyễn Thị Huệ 29.11.1994 Nga Hải, Nga Sơn Thôn Cần Thanh, Nga Hải, Nga Sơn 68 68

15 Mai Thị Hương 10.3.1994 Nga Hải, Nga Sơn Thôn 5, Nga Liên, Nga Sơn 68 68

16 Nguyễn Thanh Huyền 30.7.1998 Nga Phượng, Nga Sơn Thôn Báo Văn, Nga Phượng, Nga Sơn 31 31

17 Phạm Thị Lài 10.8.1993 Nga Thạch, Nga Sơn Thôn Hậu Trạch, Nga Thạch, Nga Sơn 55 55

18 Mai Thị Hương Lanh 07.02.1990 Nga Trung, Nga Sơn Thôn 4, Nga Thạch, Nga Sơn 55 55

19 Mai Thị Linh 22.8.2001 Nga Hải, Nga Sơn Thôn Hải Bình, Nga Hải, Nga Sơn 61 61
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20 Lê Thị Mai 02.3.1985 Quảng Thọ, TP Sầm Sơn Thôn Đồng Đội, Nga Phượng, Nga Sơn Con BB 5.0 63 68

21 Nguyễn Thị Mai 21.8.1988 Nga Hải, Nga Sơn Thôn 2, Nga Tiến, Nga Sơn 40 40

22 Trần Thị Hoa Mai 14.8.1994 Nga Thái, Nga Sơn Xóm 3, Nga Thanh, Nga Sơn 68 68

23 Đinh Thị Mạnh 04.3.1989 Nga Vịnh, Nga Sơn Thôn Tuân Đạo, Nga Vịnh, Nga Sơn 56 56

24 Vũ Thị Minh 10.01.1993 Nga Thắng, Nga Sơn Xóm 4, Nga Văn, Nga Sơn Con TB 5.0 65 70

25 Hoàng Thị Mỵ 21.12.1992 Nga Thủy, Nga Sơn Thôn Đô Lương, Nga Thủy, Nga Sơn 78 78

26 Mai Thị Nam 02.01.1988 Nga Thiện, Nga Sơn Thôn Đông Sơn, Nga Hải, Nga Sơn 58 58

27 Trần Thị Nga 20.4.1991 Nga Bạch, Nga Sơn Thôn Triệu Thành, Nga Bạch, Nga Sơn Con TB 5.0 58 63

28 Trần Thị Kim Ngân 19.8.1992 Nga Thủy, Nga Sơn Tiểu khu Bách Lợi, thị trấn Nga Sơn 65 65

29 Thịnh Thị Thanh Ngân 08.7.2001 Nga Hải, Nga Sơn Xóm Đông Sơn, Nga Hải 55 55

30 Nguyễn Thị Ngát 06.8.1990 Nga Thủy, Nga Sơn Thôn Hoàng Long, Nga Thủy, Nga Sơn 69 69

31 Ngô Thị Ngọc 17.6.1991 Nga Thủy, Nga Sơn Thôn 5, Nga Trung, Nga Sơn 66 66

32 Nguyễn Thị Oanh 03.01.2001 Ba Đình, Nga Sơn Thôn Thượng Thọ, Ba Đình, Nga Sơn Con TB 5.0 70 75

33 Phạm Thị Oanh 02.3.1999 Nga Thành, Nga Sơn Thôn Bắc Trung, Nga Thành, Nga Sơn 57.5 57.5

34 Mai Thị Phương 07.3.1999 Thị trấn Nga Sơn
SN 05, đường Mậu Tài, Tiểu khu 1, Thị 

trấn Nga Sơn
40 40

35 Trịnh Thị Phương 10.9.1990 Nga An, Nga Sơn Xóm 4, Nga Thanh, Nga Sơn 60.5 60.5

36 Phạm Thị Phượng 10.4.1986 Thị trấn Nga Sơn Xóm 2, Nga Bạch, Nga Sơn 70 70

37 Vũ Như Quỳnh 08.5.1997 Nga Thủy, Nga Sơn Thôn Hưng Đạo, Nga Thủy, Nga Sơn 62 62

38 Bùi Thị Sâm 16.12.1992 Nga Trường, Nga Sơn Thôn 2, Nga Phượng, Nga Sơn 57 57

39 Trần Thị Thanh 26.3.1990 Đa Lộc, Hậu Lộc Xóm 7, Nga Bạch, Nga Sơn 58.5 58.5

40 Mai Thị Thao 01.5.1995 Nga Tiến, Nga Sơn Thôn 1, Nga Tiến, Nga Sơn 59 59

41 Mai Thị Thao 27.9.1992 Nga Hải, Nga Sơn Thôn Hoàng Long, Nga Thủy, Nga Sơn HĐ 60 55 55

42 Phạm Thị Thạch Thảo 25.5.1996 Nga Thạch, Nga Sơn Thôn 6, Nga Thạch, Nga Sơn 80 80

43 Mai Thị Thảo 10.8.1987 Nga Thủy, Nga Sơn Thôn Hoàng Long, Nga Thủy, Nga Sơn Con BB 5.0 41.5 46.5

44 Hoàng Thị Tho 07.3.1994 Nga Thủy, Nga Sơn Xóm 6, Nga Thanh, Nga Sơn 70 70



45 Đinh Thị Thu 15.6.1988 Nga Điền, Nga Sơn Thôn 5, Nga Điền, Nga Sơn 58 58

46 Mai Thị Thu 01.01.2000 Thị trấn Nga Sơn Tiểu khu Nga Lộ 1, Thị trấn Nga Sơn 30 30

47 Trịnh Thị Thu 02.10.1992 Nga Thành, Nga Sơn Thôn Bắc Trung, Nga Thành, Nga Sơn HĐ 60 58 58

48 Dương Thị Thúy 18.4.2000 Nga Hải, Nga Sơn Thôn Hải Bình, Nga Hải, Nga Sơn 40 40

49 Mai Thị Trâm 28.9.1994 Nga An, Nga Sơn Thôn 6, Nga Liên, Nga Sơn 58 58

50 Dương Thị Trang 27.10.1996 Ba Đình, Nga Sơn Thôn Xa Liễn, Nga Thắng, Nga Sơn 57 57

51 Nguyễn Thị Trang 17.9.1997 Ba Đình, Nga Sơn Thôn Thượng Thọ, Ba Đình, Nga Sơn 62 62

52 Nguyễn Thị Thu Trang 20.11.1995 Thị trấn Nga Sơn Tiểu khu Bách Lợi, thị trấn Nga Sơn 59 59

53 Phạm Thị Trang 14.8.1995 Nga Bạch, Nga Sơn Xóm 6, Nga Bạch, Nga Sơn 46 46

54 Phạm Thị Trinh 05.9.1999 Nga Phú, Nga Sơn Thôn 3, Nga Điền, Nga Sơn 55 55

55 Nguyễn Thị Tuyết 01.5.1992 Nga Thái, Nga Sơn Xóm 5, Nga Thái, Nga Sơn 59 59

56 Mai Thị Tuyết 22.5.1990 Nga Hải, Nga Sơn
SN07, Ngõ 68, đường Lê Thị Hoa, Tiểu 

khu 2, Thị trấn Nga Sơn
69 69

57 Mai Thị Tuyết 02.7.1990 Nga Tân, Nga Sơn Thôn 8, Nga Liên, Nga Sơn HĐ 60 60 60

58 Mai Thị Viên 15.9.1996 Nga Tân, Nga Sơn Thôn 7, Nga Tân, Nga Sơn 79 79

59 Nguyễn Thị Yến 30.10.1994 Nga Phú, Nga Sơn Thôn Phong Phú, Nga Phú, Nga Sơn 67 67

(Danh sách này gồm 59 người)


